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                      ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          TỈNH KON TUM                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SAU 3 NĂM (TỪ NĂM 2017  ĐẾN NĂM 2019)  

CHƯA THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày     /    /2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

        Đơn vị tính: ha 

STT Tên dự án 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm Ghi Chú 

TỔNG 920,16     

I HUYỆN KON RẪY 289,66     

1 Xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 0,2 Xã Đăk Ruồng 
  

 

 

 

 

 

 

KH SDĐ năm 2017: Số: 994/QĐ-UBND ngày 

29/9/2017 của UBND tỉnh; KH SDĐ năm 2018: Số: 

696/QĐ-UBND ngày 10/7/2018; KH SDĐ năm 

2019: Số: 309/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của 

UBND tỉnh 

 

 

 

 

 
 
 

2 
Dự án đầu tư hạ tầng để phát triển quỹ đất tại khu quy 

hoạch dân cư xã Đăk Ruồng 
17,2 Xã Đăk Ruồng 

3 Xây dựng đường cứu hộ cứu nạn 8 Xã Tân Lập 

4 Xây dựng đường cứu hộ cứu nạn 25 Xã Đăk Ruồng 

5 Xây dựng đường cứu hộ cứu nạn 12 Xã Đăk Tờ Re 

6 Xây dựng đường cứu hộ cứu nạn 7 
Thị trấn Đăk 

Rve 

7 

Đường giao thông nông thôn từ xã Đăk Tờ Re, huyện Kon 

Rẫy đi xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà 
 
 

15 Xã Đăk Tờ Re 

8 Xây dựng bến xe và trạm xăng dầu thôn 9 1,36 Xã Đăk Ruồng  KH SDĐ năm 2017: Số: 994/QĐ-UBND ngày 
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STT Tên dự án 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm Ghi Chú 

9 
Ngầm tràn  + 2 bên đường Bê tông đoạn từ TL677  

đi thôn 5+6 
0,35 Xã Đăk Kôi 

29/9/2017 của UBND tỉnh; KH SDĐ năm 2018: Số: 

696/QĐ-UBND ngày 10/7/2018; KH SDĐ năm 

2019: Số: 309/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của 

UBND tỉnh 

10 
Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật để phát triển quỹ 

đất tại khu Trung tâm Chính trị - Hành chính xã Tân Lập 
6,55 Xã Tân Lập 

11 
Thao Trường huấn luyện , thao trường bắn ban CHQS 

Huyện Kon Rẫy 
127 

Xã  

Đăk Tơ Lung 

12 Nhà máy điện mặt trời 70 Xã Đăk Tờ Re 

II HUYỆN ĐĂK TÔ 3,52     

1 Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường 2,52 TT Đăk Tô 
KH SDĐ năm 2017: Số: 1054/QĐ-UBND ngày 

11/10/2017 của UBND tỉnh; KH SDĐ năm 2018: 

Số: 598/QĐ-UBND ngày 14/6/2018; KH SDĐ năm 

2019: Số: 296/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của 

UBND tỉnh  2 Xây dựng sân thể thao xã  1,00 xã Văn Lem 

III HUYỆN ĐĂK GLEI 147,99     

1 Trạm Y tế thôn 16/5 thị trấn Đăk Glei 0,1 TT Đăk Glei 

KH SDĐ năm 2017: Số: 230/QĐ-UBND ngày 

16/11/2017 của UBND tỉnh; KH SDĐ năm 2018: 

Số: 703/QĐ-UBND ngày 10/7/2018; KH SDĐ năm 

2019: Số: 433/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của 

UBND tỉnh 

2 
Đường từ trung tâm xã Đăk Long đi cửa khẩu phụ Đăk 

Long 
43  xã Đăk Long 

3 
Đường giao thông từ làng Tu Mô Bô đi Làng Tu A Chiêu 

và Đường từ Làng Lê Vân đi làng Tân Rát 2 
6,3 Ngọc Linh 

4 
Đường giao thông số 1 đến phía Đông thị trấn Đăk Glei 

(Giai đoạn I) 
2,6 TT Đăk Glei 

5 
Đường giao thông số 2 đến phía Đông thị trấn Đăk Glei 

(Giai đoạn I) 
1,85 TT Đăk Glei 

6 Đường giao thông số 3 đến phía Đông thị trấn Đăk Glei 3,5 TT Đăk Glei 
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STT Tên dự án 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm Ghi Chú 

7 Đường giao thông trung tâm xã Xốp đi thị trấn Đăk Glei 47,04 Xã Xốp KH SDĐ năm 2017: Số: 230/QĐ-UBND ngày 

16/11/2017 của UBND tỉnh; KH SDĐ năm 2018: 

Số: 703/QĐ-UBND ngày 10/7/2018; KH SDĐ năm 

2019: Số: 433/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của 

UBND tỉnh 

8 Thuỷ điện Đắk Krin   8,6 Đăk Glei 

9 
Dự án đầu tư trồng cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao 

của Công ty TNHH Kỳ Quang 
35 xã Đăk Man 

IV 
 

HUYỆN NGỌC HỒI 
 

40,00     

1 Công trình Nghĩa trang nhân dân huyện Ngọc Hồi 40,00 Xã Đăk Xú 

KH SDĐ năm 2017: Số: 767/QĐ-UBND ngày 

10/8/2017 của UBND tỉnh; KH SDĐ năm 2018: Số: 

427/QĐ-UBND ngày 26/4/2018; KH SDĐ năm 

2019: Số: 282/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của 

UBND tỉnh 

V 
 

THÀNH PHỐ KON TUM 
 

13,7     

1 Xây dựng bến xe liên tỉnh tại xã Đăk Bla (bến xe mới) 1,80 Xã Đăk Bla 

KH SDĐ năm 2017: Số: 883/QĐ-UBND ngày 

06/9/2017 của UBND tỉnh; KH SDĐ năm 2018: Số: 

355/QĐ-UBND ngày 10/4/2018; KH SDĐ năm 

2019: Số: 307/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của 

UBND tỉnh 

2 
Kè chống sạt lở dọc dường Nguyễn Lữ  phường Nguyễn 

Trãi (phía giáp sông ĐăkBla) 
0,60 

Phường Nguyễn 

Trãi 

3 
Trung tâm chăm sóc, phục hồi chức năng người tâm thần 

tỉnh 
1,50 

Phường Duy 

Tân 

4 Đường Lý Thường Kiệt (Đoạn Bà Triệu - Nguyễn Du) 0,24 
Phường Quyết 

Thắng 

5 
Kho tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính thuộc Công 

an Thành phố 
0,06 

Phường Trường 

Chinh 

6 
Đường giao thông nối khu dân cư Hoàng Thành ra quốc lộ 

24 và khu dân cư dọc 2 bên đường 
9,50 

Xã Đăk Cấm, 

phường Trường 

Chinh 
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STT Tên dự án 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm Ghi Chú 

VI HUYỆN TU MƠ RÔNG 16,36     

1 Thủy lợi Đăk PLun 2,4 Xã Ngọc Yêu 

KH SDĐ năm 2017: Số: 736/QĐ-UBND ngày 

02/8/2017 của UBND tỉnh; KH SDĐ năm 2018: Số: 

318/QĐ-UBND ngày 30/3/2018; KH SDĐ năm 

2019: Số: 229/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của 

UBND tỉnh 

2 Thủy lợi Đăk Sao 2,8 Xã Đăk Sao 

3 Đường đi khu sản xuất thôn Kon Tun, xã Đăk Hà 1,5 Xã Đăk Hà 

4 Sửa chữa nước tự chảy khu tái định cư xã Tê Xăng 1,5 Xã Tê Xăng 

5 Đường giao thông Tu Thó đi khu sản xuất, xã Tê Xăng 0,1 Xã Tê Xăng 

6 Đường giao thông Tam Rin đi khu sản xuất, xã Ngọc Yêu 1,5 Xã Ngọc Yêu 

7 Đập đầu mối thủy lợi Gia Pao 0,36 Xã Ngọc Lây 

8 Nước sinh hoạt Pu Tá, xã Măng Ri 0,36 Xã Măng Ri 

9 Đường giao thông thôn Đăk Prông, xã Đăk Tờ Kan  0,21 Xã Đăk Tờ Kan 

10 Đường giao thông thôn Ba Khen, xã Văn Xuôi 0,17 Xã Văn Xuôi 

11 Đường nội thôn Đăk Rê 1, xã Đăk Na 0,2 Xã Đăk Na 

12 Đường từ thôn Đăk Blo đi khu sản xuất xã Đăk Rơ Ông 0,2 Xã Đăk Rơ Ông 

KH SDĐ năm 2017: Số: 736/QĐ-UBND ngày 

02/8/2017 của UBND tỉnh; KH SDĐ năm 2018: Số: 

318/QĐ-UBND ngày 30/3/2018; KH SDĐ năm 

2019: Số: 229/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của 

UBND tỉnh 

13 Đường nội thôn Năng Lơn 2 xã Đăk Rơ Sao 0,2 Xã Đăk Sao 

14 Đường nội thôn Đăk Rê 1 xã Đăk Na 0,2 Xã Đăk Na 

15 Đập thủy lợi Tea Prea, xã Đăk Hà 1,7 Xã Đăk Hà 

16 
Sửa chữa nước sinh hoạt thôn Măng Rương 2,  

xã Ngọc Lây 
0,5 Xã Ngọc Lây 

17 Đập thủy lợi Tê Sai, xã Văn Xuôi 1,3 Xã Văn Xuôi 

18 
Đường giao thông thôn Đăk Giá đi khu sản xuất 

 xã Đăk Sao  
0,14 Xã Đăk Sao 
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STT Tên dự án 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm Ghi Chú 

19 
Đường giao thông thôn Mô Bành đi khu sản xuất  

xã Đăk Rơ Ông 
0,16 Xã Đăk Ông 

20 KCH kênh mương thủy lợi Tea Prea xã Đăk Hà 0,08 Xã Đăk Hà 

21 Đập thủy lợi Tê Reng thôn Tu Cấp xã Tu Mơ Rông  0,12 
Xã Tu Mơ 

Rông 

22 Sửa chữa nâng cấp thủy lợi Tam Rin, xã Ngọc Yêu  0,1 Xã Ngọc Yêu 

23 
Đường từ thôn Kon Hnông  đi khu sản xuất  

xã Đăk Tờ Kan 
0,2 Xã Đăk Tờ Kan 

24 Đường trục chính nội đồng thôn Tu Cấp xã Tu Mơ Rông 0,36 
Xã Tu Mơ 

Rông 

VII HUYỆN ĐĂK HÀ 2,0     

1 Bãi xử lý rác thải xã Đăk La 2,0 Xã Đăk La 

KH SDĐ năm 2017: Số: 1174/QĐ-UBND ngày 

03/11/2017 của UBND tỉnh; KH SDĐ năm 2018: 

Số: 643/QĐ-UBND ngày 26/6/2018; KH SDĐ năm 

2019: Số: 310/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của 

UBND tỉnh 

VIII HUYỆN KON PLÔNG 278,61     

1 

Dự án Xây dựng công trình đập thủy lợi cấp nước khu quy 

hoạch phát triển rau - hoa - quả và các loại cây trồng khác 

gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Kon Plông 

3 

Tiểu khu 488, 

thị trấn  

Măng Đen 
KH SDĐ năm 2017: Số: 862/QĐ-UBND ngày 

31/8/2017 của UBND tỉnh; KH SDĐ năm 2018: Số: 

509/QĐ-UBND ngày 23/5/2018; KH SDĐ năm 

2019: Số: 281/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của 

UBND tỉnh 2 Đường dây 220KV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi 18,94 Xã Ngọc Tem 

3 Công trình công ty Thủy điện Đăk lô  1,2,3 27,33 Xã Ngọc Tem 
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STT Tên dự án 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm Ghi Chú 

4 

Dự án đầu tư trồng rau, hoa, quả xứ lạnh và ươm trồng 

cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao của Công ty 

TNHH Kỳ Quang 

47 
Thị trấn  

Măng Đen 

5 

Dự án đầu tư phát triển trồng cây nông nghiệp, cây gia vị, 

cây dược liệu và chăn nuôi gia súc, gia cầm của Công ty 

TNHH MTV Trí Đông Phương 

47,55 
Thị trấn 

 Măng Đen 

6 
Dự án đầu tư phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao của Công ty cổ phần VINAGRO 
70,27 

Thị trấn 

 Măng Đen 

KH SDĐ năm 2017: Số: 862/QĐ-UBND ngày 

31/8/2017 của UBND tỉnh; KH SDĐ năm 2018: Số: 

509/QĐ-UBND ngày 23/5/2018; KH SDĐ năm 

2019: Số: 281/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của 

UBND tỉnh 

7 
Dự án đầu tư Trồng cây dược liệu của Công ty cổ phần 

ứng dụng khoa học kỹ thuật Việt Nam 
14,46 

Thị trấn 

 Măng Đen 

8 

Dự án đầu tư Trồng và chế biến dược liệu dưới tán rừng 

theo hướng sản xuất hàng hóa sạch cho Công ty cổ phần 

đầu tư và phát triển dược liệu Kon Tum 

49,85 
Thị trấn  

Măng Đen 

9 Nhà máy chế biến rượu công nghiệp từ gạo đỏ 0,21 
Thị trấn 

 Măng Đen 

IX HUYỆN IA H'DRAI 120,87     

1 
Đất xây dựng các công trình lưới điện trên địa bàn  

xã Ia Tơi 
16,41 Xã Ia Tơi 

KH SDĐ năm 2017: Số: 1006/QĐ-UBND ngày 

02/10/2017 của UBND tỉnh; KH SDĐ năm 2018: 

Số: 319/QĐ-UBND ngày 30/3/2018; KH SDĐ năm 

2019: Số: 166/QĐ-UBND ngày 19/2/2019 của 

UBND tỉnh 

2 Hồ chứa nước Suối Cát 30,6 Xã Ia Dom 

3 
Đất xây dựng các công trình lưới điện trên địa bàn  

xã Ia Dom 
15,5 Xã Ia Dom 

4 
Đất xây dựng các công trình lưới điện trên địa bàn  

xã Ia Đal 
17 Xã Ia Đal 
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STT Tên dự án 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm Ghi Chú 

5 Đường quy hoạch trung tâm hành chính xã Ia Đal 1,49 Xã Ia Đal 

6 Trường mầm non thôn 9 xã Ia Tơi 0,2 Xã Ia Tơi 

7 Hồ chứa nước số 1 trung tâm huyện 8,5 Xã Ia Tơi 

8 Khu dân cư làng nghề nuôi trồng thủy sản  3 Xã Ia Tơi 

9 Ngân hàng thương mại 0,4 Xã Ia Tơi 

10 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh huyện  4,0 Xã Ia Tơi 

KH SDĐ năm 2017: Số: 1006/QĐ-UBND ngày 

02/10/2017 của UBND tỉnh; KH SDĐ năm 2018: 

Số: 319/QĐ-UBND ngày 30/3/2018; KH SDĐ năm 

2019: Số: 166/QĐ-UBND ngày 19/2/2019 của 

UBND tỉnh 

11 Đất thương mại dịch vụ điểm dân cư số 23 10,0 Xã Ia Đal 

12 
Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường, tiểu 

khu 771 xã Ia Đal 
1,89 Xã Ia Đal 

13 
Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường, 

cạnh đồn biên phòng 713 
0,99 Xã Ia Đal 

14 Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường 10,0 Xã Ia Tơi 

15 Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường 0,89 Xã Ia Tơi 

X HUYỆN SA THẦY 7,45     

1 Nâng cấp mở rộng đường TL 675 đi xã Sa Nhơn 3,9 Xã Sa Nhơn 
KH SDĐ năm 2017: Số: 938/QĐ-UBND ngày 

20/9/2017 của tỉnh Kon Tum; KH SDĐ năm 2018: 

Số: 246/QĐ-UBND ngày 07/3/2018; KH SDĐ năm 

2019: Số: 187/QĐ-UBND ngày 25/2/2019 của tỉnh 

Kon Tum 

2 Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND-HĐND xã Hơ Moong 0,8 Xã Hơ Moong 

3 Xây mới công trình: Kênh mương thủy lợi làng Tang 0,02 Xã Mô Rai 
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STT Tên dự án 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm Ghi Chú 

4 Xây mới công trình: Kênh mương thủy lợi  làng Le 0,09 Xã Mô Rai 

5 Làm mới đường nội làng thôn Gia Xiêng 0,15 Xã Rờ Kơi 

6 Làm mới đường đi khu sản xuất Đăk Tăng 0,2 Xã Rờ Kơi 

7 Lớp học mầm non thôn Nhơn Đức 0,01 Xã Sa Nhơn 

KH SDĐ năm 2017: Số: 938/QĐ-UBND ngày 

20/9/2017 của tỉnh Kon Tum; KH SDĐ năm 2018: 

Số: 246/QĐ-UBND ngày 07/3/2018; KH SDĐ năm 

2019: Số: 187/QĐ-UBND ngày 25/2/2019 của tỉnh 

Kon Tum 

8 Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi làng Tum 0,08 Xã Ya Ly 

9 Kiên cố hóa kênh mương làng Tum 0,02 Xã Ya Ly 

10 Trường Mầm non xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy 0,3 Xã Ya Xiêr 

11 Nâng cấp đường sản xuất (đoạn đi vào cầu treo làng Lung) 0,16 Xã Ya Xiêr 

12 Đường GTNT nội làng Trang 0,12 Xã Ya Xiêr 

13 Đường đi khu sản xuất Bãi Cháy thôn 1 1,6 Xã Ya Xiêr 
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